
STT SBD Họ và tên Năm sinh Số CMND

1 10 Nguyễn Thị Hồng Thắm 2000 ***331273

2 13 Lương Thị Lan 1992 ***004407

3 17 Lê Thị Hương 1997 ***299144

4 25 Nguyễn Thị Nhàn 1993 ***480715

5 35 Hoàng Thị Thanh Huyền 1999 ***822319

6 37 Nguyễn Thị Nga 1995 ***501358

7 39 Triệu Xuân Hòa 2000 ***913374

8 44 Tạ Thị Minh Luyến 2000 ***521489

9 46 Trương Thị Linh 1999 ***199000393

10 48 Vi Thị Thúy 1996 ***896946

11 51 Trịnh Huyền Trang 1993 ***895606

12 53 Trương Thị Hạnh 1994 ***920560

13 55 Phạm Thị Tâm 1993 ***639795

14 66 Hà Thị Thu Quỳnh 2000 ***407714

15 69 Hoàng Thị Huyền 1999 ***745363

16 72 Nguyễn Thúy Hiền 1998 ***017353

17 75 Bùi Thị Thanh Hiền 1998 ***652574

18 77 Phạm Thị Phương Liên 1995 ***195001170

19 81 Vũ Thị Hồng Ngọc 2000 ***300006765

20 85 La Thị Huế 2000 ***299481

21 87 Trần Thị Lan 1997 ***221336

22 89 Nguyễn Thị Thùy 1998 ***808080

23 90 Nguyễn Thị Hường 1990 ***364331

24 92 Đinh Thị Vân 1991 ***390646

25 94 Phạm Thị Huệ 2000 ***300006479

26 95 Nguyễn Thị Mai 2000 ***300006478

27 96 Nguyễn Thị Tâm 1998 ***198012971

STT SBD Họ và tên Năm sinh Số CMND
Ngành trúng 

tuyển

Trúng tuyển theo 

NV

1 2 Đỗ Thị Mỹ Xuyên 1994 ***410866

2 5 Nguyễn Thị Kim Tươi 1997 ***662713

3 7 Tô Kim Trang 1991 ***191002401

4 9 Lê Thị Nhi 2000 ***849247

5 13 Nguyễn Thị Minh Hiếu 1992 ***192007550

6 24 Phạm Thị Bích Thủy 1992 ***641768

7 28 Mai Hoàng Bảo Trúc 1999 ***601621

8 31 Phan Thanh Đông 1997 ***622029 SXCT NV1

9 34 Trần Đức Việt 1994 ***338752 SXCT NV1

10 36 Lê Văn Công 1997 ***296129 SXCT NV1

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 

THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN

I. Danh sách ứng viên trúng tuyển kỳ thi ngày 03 - 04/6/2020 tại Hà Nội

II. Danh sách ứng viên trúng tuyển kỳ thi ngày 11 - 12/6/2020 tại thành phố Hồ Chí Minh



STT SBD Họ và tên Năm sinh Số CMND
Ngành trúng 

tuyển

Trúng tuyển theo 

NV

11 37 Nguyễn Duy 1997 ***150461 SXCT NV1

12 39 Nguyễn Việt Thành 1992 ***092002975 SXCT NV1

13 41 Nguyễn Văn Cúc 1994 ***429232 XD NV2

14 43 Bùi Văn Dũng 1995 ***405498 XD NV2

15 45 Nguyễn Hữu Trà 1998 ***185144 SXCT NV1

16 46 Trương Đức Hiếu 1997 ***096587 SXCT NV1

17 48 Cao Ngọc Thanh 1995 ***850636 SXCT NV1



I. Danh sách ứng viên trúng tuyển kỳ thi ngày 03 - 04/6/2020 tại Hà Nội




